
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-SYT Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày       tháng 02 năm 2020

      
KẾ HOẠCH

triển khai Khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 
phòng chống dịch bệnh Viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Ngày 07/02/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 344/QĐ-BYT, về việc ban

hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để  phòng chống dịch

bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV);

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai Khu cách ly y tế  tại cơ sở cách ly

tập trung (gọi tắt là khu cách ly tập trung) phòng chống dịch bệnh Viêm phổi cấp

do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân

lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, giám sát các đối tượng về hoặc đi qua vùng dịch,

phải cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

2. Yêu cầu:

Triển khai đúng quy định, bảo đảm công tác cách ly, giám sát hiệu quả.

Không để xảy ra tình trạng bị động trong công tác tiếp nhận, thu dung.

Không để xảy ra tình trạng người bệnh nghi ngờ chậm được phát hiện.

II. NỘI DUNG

1. Địa điểm triển khai Khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung:

+ Cơ sở khám bệnh của Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy cũ (số 870, đường

Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa);

+ Khu điều trị do Công an tỉnh quản lý, cạnh khoa Nhiễm bệnh viện Bà

Rịa (đường Kha Vạn Cân, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa);

+ Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (số 641, đường Võ Văn Kiệt, phường

Long Tâm, thành phố Bà Rịa).
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2. Đối tượng cách ly y tế trong các cơ sở cách ly tập trung:

2.1.Người về hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày

kể từ ngày nhập cảnh. Địa điểm cách ly tập trung: Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự

tỉnh (số 641, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa), với 12

phòng 3 giường, cách ly được 36 người.

2.2.Các đối tượng khác cần cách ly y tế trong các cơ sở cách ly tập trung:

+ Người Việt Nam về hoặc đi qua các tỉnh của Trung Quốc (ngoại trừ Hồ

Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh,. Địa điểm cách ly tập trung: Khu

điều trị của bệnh xá Công an tỉnh quản lý, cạnh bệnh viện Bà Rịa (đường Kha

Vạn Cân, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa).

+ Người về hoặc đi qua xã Sơn Lôi – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc

trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời khỏi xã Sơn Lôi. Địa điểm cách ly tập trung:

Khu điều trị của bệnh xá Công an tỉnh quản lý, cạnh Bệnh viện Bà Rịa (đường

Kha Vạn Cân, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa).

+ Người về hoặc đi qua khu Daegu hoặc khu Bắc Gyeongsang của Hàn

Quốc  trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Địa điểm cách ly tập trung: Cơ

sở khám bệnh của Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy cũ (số 870, đường Võ Văn Kiệt,

phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa).

3. Điều kiện đưa các cơ sở cách ly tập trung:

3.1. Pháp nhân: Được sự chỉ định của Chủ tịch UBND tỉnh (bằng văn

bản) tại Văn bản 61/TB-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh.

3.2. Cơ sở vật chất: 

Cơ sở cách ly tập trung bao gồm các khu nhà sau:

+ Khu vực cách ly: gồm các phòng ở, nghỉ ngơi; mỗi phòng có từ 2-3

giường, 2 giường cạnh nhau đặt cách nhau tối thiểu 2m. Có nhà vệ sinh trong

từng phòng hoặc ngoài phòng (nhưng phải ngay trong khu vực cách ly).

Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có 12 phòng 3 giường, cách ly được 36

người. Có chốt bảo vệ. Có cổng đi riêng người cách ly và nhân viên.
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Khu điều trị của bệnh xá Công an tỉnh quản lý, cạnh bệnh viện Bà Rịa

(đường Kha Vạn Cân, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa),  với 2 phòng 6

giường và 14 phòng 4 giường, cách ly được 70 người. Có chốt bảo vệ. Có cổng

đi riêng người cách ly và nhân viên

Cơ sở khám bệnh của Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy cũ (số 870, đường Võ

Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa) với 7 phòng, cách ly được 15

người. Có chốt bảo vệ. Có cổng đi riêng người cách ly và nhân viên.

+ Khu vực tiếp nhận: 1 phòng.

+ Khu vực phục vụ dinh dưỡng, giặt đồ.

+ Khu vực thu gom và chuyển xử lý rác thải.

+ Khu vực trực và khu vực đệm cho nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

+ Khu vực khử trùng, tiêu độc xe đưa người cách ly đến.

Trưởng tiểu ban Hậu cần là đầu mối, phối hợp tiểu ban Điều trị, tham mưu

xây dựng, bố trí các khoa phòng bảo đảm theo qui định của Bộ Y tế. 

3.3. Vật dụng, thiết bị:

- Giường: 

15 giường 1,4m + drap, nệm (dành cho khu cách ly tập trung tại Cơ sở

khám bệnh của Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy cũ).

70 giường 1,4m trải chiếu (dành cho khu cách ly tập trung tại Khu điều trị

của bệnh xá Công an tỉnh);  35 giường 1,6m trải chiếu (dành cho khu cách ly tập

trung tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).

- 35 bàn viết 0,8m x 1,2m; 03 máy vi tính và 3 máy in giấy A4.

- 6 điện thoại bàn (1 phòng trực và 1 phòng phục vụ x 3 cơ sở).

- 3 máy giặt x dung tích 8kg.

- Bình và tách uống nước, xô cung cấp nước nóng, ấm đun nước.

- 35 thùng rác cho từng phòng cách ly và 6 thùng rác to thu gom rác cho

3 cơ sở (1 thùng thu gom rác sinh hoạt khô và 1 thùng thu gom rác hữu cơ). 6

thùng rác sinh hoạt cho nhân viên và phục vụ tại 3 cơ sở. 35 cây chổi quét nhà.

- 6 nhiệt kế hồng ngoại, 3 máy đo huyết áp người lớn.

3



3.4. Nội dung khác: 

Các bảng kim loại đứng KHU VỰC CÁCH LY  x 2 x 3 CƠ SỞ.

Các biển : phòng tiếp nhận; phòng nhân viên; phòng trực; Bộ phận dinh

dưỡng; Bảo vệ; Khu vực khử trùng xe.

4. Nhân sự:

Mỗi cơ sở cách ly có:

+ 2 nhân viên y tế trực 24/24, ra trực tại chỗ. Sau 14 ngày (7 ngày trực)

được chuyển ra khu vực đệm 14 ngày trước khi trở về làm việc bình thường.

Bệnh viện Bà Rịa phân công 6 điều dưỡng cho mỗi cơ sở cách ly (dự kiến hoạt

động 42 ngày).

+ 2 nhân viên phục vụ kiêm kiểm soát nhiễm khuẩn trực 24/24, ra trực tại

chỗ. Sau 14 ngày (7 ngày trực) được chuyển ra khu vực đệm 14 ngày trước khi

trở về làm việc bình thường. BCHQS tỉnh phân công 6 chiến sĩ (ưu tiên nữ) cho

mỗi cơ sở cách ly (dự kiến hoạt động 42 ngày).

+ Công an tỉnh cử 1 tổ chiến sỹ trực bảo vệ theo quy định của ngành Công

an tại mỗi cơ sở cách ly tập trung  (chiến sỹ bảo vệ không tiếp xúc người cách

ly).

+ Bệnh viện Bà Rịa cử 1 nhân viên đưa thức ăn 3 buổi / ngày (lúc 8g, 12g

và 18g), nhân viên đưa thức ăn chỉ tiếp xúc nhân viên phục vụ và nhận lại vật

dụng sau khi ăn lúc đưa thức ăn bữa kế tiếp.

Nhân viên tại cơ sở cách ly có lối đi riêng khác lối đi của người cách ly. 

5. Các hoạt động chuyên môn tại các cơ sở cách ly tập trung:

5.1. Cách ly:

Thời gian cách ly: 14 ngày theo quy dịnh.

Trong thời gian cách ly, người cách ly được đi lại trong khu cách ly, hạn

chế gặp những người cách ly khác. Cần thiết thì gọi nhân viên y tế (nếu có vấn

đề về sức khỏe) hoặc gọi nhân viên phục vụ. Không tụ tập đông người. Không ra

khỏi cơ sở cách ly.

5.2. Giám sát:
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Giám sát thân nhiệt và tình hình sức khỏe 2 lần mỗi ngày (7-8g và 15-

16g).

Nhân viên y tế đi từng phòng cách ly, lấy nhiệt độ từng người và ghi vào

Bản nhật ký theo dõi thân nhiệt của từng người.

5.3. Khám chữa bệnh:

Khi người cách ly có vấn đề về sức khỏe thì nhân viên y tế trực thăm bệnh,

điện thoại xin ý kiến Bs ở BVBR/ hoặc mời Bs BVBR đến khu cách ly khám/

hoặc gọi xe cứu thương đưa người cách ly vào BV Bà Rịa.

Khi trong khu cách ly có người có triệu chứng sốt, hoặc ho, hoặc khó thở,

phải cách ly y tế và chữa trị tại Bệnh viện, các nhân viên y tế, nhân viên phục vụ

trở thành người có yếu tố dịch tễ liên quan, BVBR cử người khác thay thế để

người có yếu tố dịch tễ liên quan thực hiện cách ly tại chỗ tại nơi làm việc hoặc

tại nhà, thời gian cách ly tính từ khi ca bệnh nghi ngờ nhập viện.

6. Các hoạt động phục vụ, hỗ trợ tại các cơ sở cách ly tập trung:

6.1. Dinh dưỡng:

Các suất ăn và nước uống do bệnh viện Bà Rịa cung cấp, theo khẩu vị

chung nhưng theo thói quen quốc gia của người cách ly.

6.2. Vệ sinh cá nhân:

Người cách ly tự phục vụ. Giữ vệ sinh chung. Không khạc nhổ bừa bãi. Tự

vệ sinh phòng và giữ phòng cách ly sạch và ấm (không sử dụng điều hòa).

6.3. Thông tin liên lạc:

Chủ yếu bằng điện thoại cầm tay.

Bệnh viện Bà Rịa lắp đặt wifi cho cơ sở cách ly để người cách ly và nhân

viên y tế có thể sử dụng những ứng dụng gọi video miễn phí với người thân.

7. Quy trình vận hành Khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung:

7.1. Tiếp nhận:

Trung tâm Y tế tiếp nhận thông tin khai  báo từ công dân, khách nước

ngoài, hộ gia đình, chính quyền xã phường, chủ cơ sở lưu trú hoặc y tế cơ quan

(đường dây nóng 0962.51.5577 của TTYTDP ngoài giờ hành chính).
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Xe cứu thương của TTYT nhận điện thoại của người trực điện thoại, đưa

xe đi đón người cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú, đưa tới cơ sở cách ly tập trung.

15 phút trước khi phương tiện tới cơ sở cách ly tập trung, tài xế gọi điện

thoại cho nhân viên trực cơ sở cách ly; đồng thời điện thoại cho TTYTDP.

Nhân viên trực cơ sở cách ly tiếp nhận, ghi chép thông tin vào sổ (họ tên,

quốc tịch, năm sinh, địa chỉ cư trú, nơi vùng dịch có tiếp xúc, ngày đến vùng dịch,

số điện thoại người cách ly, số điện thoại người thân nhất của người cách ly).

Xe cứu thương trước khi rời cơ sở cách ly tập trung, vào khu vực quy định,

được phun xịt tiêu độc- khử trùng trước khi rời cơ sở cách ly tập trung.

7.2. Cách ly:

Nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn những nội dung cách ly đối với người

cách ly theo quy định tại Quyết định 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế,

thông tin những quy định liên quan giám sát và cung cấp số điện thoại liên lạc.

Nhân viên phục vụ cung cấp một số vật dụng cần thiết, hướng dẫn nội quy

và những vấn đề liên quan kiểm soát dinh dưỡng, vệ sinh, dinh dưỡng, liên lạc.

Nhân viên y tế lập Bản nhật ký theo dõi người cách ly (mỗi người cách ly

có 1 tờ riêng).

7.3. Giám sát:

Việc đo thân nhiệt thực hiện tại phòng cách ly. Nhân viên y tế đo thân

nhiệt bằng máy đo hồng ngoại, thực hiện lần lượt từng người, hết người này đến

người khác (không tập trung), hết phòng này đến phòng khác.

Bác sĩ khám bệnh (nếu có) tại phòng tiếp nhận.

7.4. Báo cáo tình trạng sức khỏe:

Nhân viên y tế báo cáo bằng điện thoại tình hình sức khỏe của từng người

cách ly cho phòng Kế hoạch tổng hợp BV Bà Rịa lúc 8g30 và 16g30 hàng ngày. 

7.5. Xác nhận hết thời gian cách ly: 

Hết thời gian cách ly, nhân viên y tế gửi mail bản tổng hợp 14 ngày cách

ly cho phòng KHTH Bệnh viện Bà Rịa. Bệnh viện Bà Rịa lập văn bản xác nhận:

Người cách ly hoàn thành thời hạn cách ly, không có dấu hiệu sức khỏe bất
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thường, cấp cho người cách ly, gửi cho Trung tâm Y tế Dự phòng và Sở Y tế

(phòng Nghiệp vụ).

8. Kinh phí:

Kinh phí trang bị  cho điều kiện hoạt  động của khu cách ly tập trung:

Trưởng tiểu ban Hậu cần là đầu mối, phối hợp Bệnh viện Bà Rịa, lập dự trù, trình

UBND tình thanh quyết toán.

Kinh phí vệ sinh, tiêu độc khử trùng: Bệnh viện Bà Rịa lập bản tổng hợp,

gửi Trưởng tiểu ban Hậu cần, giải quyết.

Kinh phí cho nhân viên y tế, nhân viên phục vụ: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh

xá BCHQS tỉnh lập Bảng phân công, thanh quyết toán kinh phí trực phòng chống

dịch theo quy định hiện hành.

Kinh phí sinh hoạt cho người cách ly:  Bệnh viện Bà Rịa lập bản tổng hợp,

gửi Trưởng tiểu ban Hậu cần, trình UBND tình thanh quyết toán.

Chế độ cho chiến sỹ bảo vệ do ngành Công an chi theo quy định của

ngành.

Tiền ăn của người cách ly: người cách ly chi trả. Tuy nhiên, trong trường

hợp người cách ly không có tiền hoặc không đồng ý chi trả, Bệnh viện Bà Rịa lập

bản tổng hợp, gửi Trưởng tiểu ban Hậu cần, trình UBND tình thanh quyết toán

Chi phí khám chữa bệnh người cách ly (nếu có) tại bệnh viện: miễn phí.

9. Tổ chức thực hiện:

9.1. Sở Y tế:

Lập kế hoạch thành lập các khu cách ly tập trung.

Phòng Nghiệp vụ là đầu mối, phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính, Chánh

Văn phòng Sở Y tế, xây dựng quy chế hoạt động các khu cách ly tập trung, trình

Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch Viêm đường

hô hấp cấp do Covid-19 phê duyệt.

Chánh văn phòng Sở Y tế, phối hợp Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế,

tham mưu Giám đốc Sở Y tế phê duyệt đề xuất của Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa

đối với các khu cách ly tập trung và đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc BCHQS
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tỉnh, Công an tỉnh hỗ trợ, điều động các chiến sĩ đảm nhiệm các vi trí làm việc tại

các khu cách ly tập trung.

Trưởng tiểu ban Hậu cần dự trù kinh phí cho việc chuẩn bị, thành lập, vận

hành hoạt động các khu cách ly tập trung.

Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, tham mưu Giám đốc Sở Y tế, hướng

dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về chuyên môn khám chữa bệnh, phòng

chống dịch bệnh, quy chế hoạt động và phối hợp các phòng khác của Sở Y tế,

hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc các lĩnh vực khác tại các khu

cách ly tập trung.

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế hướng dẫn, giám sát Bệnh viện

Bà Rịa thực hiện các nội dung chi, mức chi, hình thức mua sắm cho hoạt động

của các khu cách ly tập trung theo quy định pháp luật; 

Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các khu cách ly tập trung, định

kỳ hàng tuần, hàng tháng báo cáo cho Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch Viêm

đường hô hấp cấp do Covid-19 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban

Chỉ đạo chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 của tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu.

9.2. Bệnh viện Bà Rịa:

Tiến hành dọn dẹp, làm vệ sinh các khu cách ly tập trung. Bố trí giường,

bàn và các vật dụng khác (trên cơ sở vật dụng của Bệnh viện Bà Rịa sẵn có chưa

sử dụng) hoặc dự trù, đề xuất Trưởng tiểu ban Hậu cần trình UBND tỉnh bố trí,

mua sắm.

Lập bản vẽ sơ đồ bố trí các phòng trong các khu cách ly tập trung, phối

hợp phòng Nghiệp vụ Sở Y tế bố trí các phòng cách ly, các phòng chuyên môn,

khu vực phục vụ trong khu vực cách ly tập trung.

Bố trí nhân sự y tế, phân công trực và chi trả kinh phí thường trực phòng

chống dịch theo quy định hiện hành. Lập danh sách những người tiếp xúc nhân

viên y tế để tiếp tục khoanh vùng, giám sát cách ly người tiếp xúc trong trường

hợp nhân viên y tế có triệu chứng nghi ngờ bệnh hoặc xác định bệnh.
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Hỗ trợ cung cấp các suất ăn, nước uống cho người cách ly tại các khu cách

ly tập trung

Tiếp nhận báo cáo theo dõi sức khỏe người cách ly và xác nhận: Người

cách ly hoàn thành thời hạn cách ly, không có dấu hiệu sức khỏe bất thường, cấp

cho người cách ly.

9.3. TTYT Dự phòng:

Giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp cách ly, vệ sinh khử

khuẩn môi trường trong và ngoài khu vực cách ly tập trung, vệ sinh khử khuẩn

phương tiện vận chuyển, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chống lây nhiễm

trong các khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung.

Phối hợp giám sát các trường hợp cách ly tập trung và triển khai các biện

pháp phòng hộ cho nhân viên y tế trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ.

9.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp ngành Y tế trong việc bố trí nhân sự phục vụ cho các khu cách ly

tập trung.

Tạm thời giao cơ sở Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm khu cách ly y tế

tại cơ sở cách ly tập trung. Khi đó, hoạt động chuyên môn của bệnh xá Bộ Chỉ

huy quân sự tỉnh tạm thời chuyển sang Bệnh xá  Bộ đội biên phòng nằm trong

khuôn viên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tại TP Bà Rịa (cho đến khi không

còn nhu cầu sử dụng khu cách ly tập trung). Các trang thiết bị đắt tiền phục vụ

chuyên môn (siêu âm, X quang, ghế Nha…), bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

chuyển sang cơ sở hoạt động tạm thời tại Bệnh xá Bộ đội biên phòng hoặc khóa,

niêm phong để lại khu cách ly tập trung.

9.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng:

Bố trí khu vực trong Bệnh xá  Bộ đội biên phòng tỉnh để triển khai hoạt

động của bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (cho đến khi không còn nhu cầu sử

dụng khu cách ly tập trung).

9.6. Công an tỉnh: 

Bố trí các chiến sỹ bảo vệ các khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung

9



9.7. Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

Cử lái xe, phương tiện đón người cách ly và đua người cách ly đến khu

cách ly tập trung theo đối tượng cách ly và theo phân công của Sở Y tế.

9.8.Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe:

Truyền thông, hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh

và hợp tác với ngành Y tế trong việc triển khai các khu cách ly tập trung.

9.9. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm đủ kinh phí phục vụ cho việc

thành lập và hoạt động của các khu cách ly tập trung.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các khu cách ly tập trung phục vụ công tác

cách ly phòng chống dịch bệnh Viêm hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trên địa bàn

tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

Tùy theo tình hình dịch bệnh và thực tiễn của các khu cách ly tập trung, Sở

Y tế sẽ bổ sung, cập nhật kế hoạch khi cần thiết ./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- CA tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng thuộc SYT (th/hiện);
- Các BV, TTYT (th/hiện);
- TTYTDP, T4G;
- Bệnh xá BCHQS tỉnh;
- Bệnh xá BCH BĐBP tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An

                                                                                                     

10



11


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-28T14:24:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-02-28T14:46:35+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-02-28T14:46:35+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-02-28T14:46:53+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




